
 

TỔ TOÁN - LÝ - TIN - CÔNG NGHỆ 
 

STT Họ và tên Số điện thoại Email Chức vụ 

1 Nguyễn Trí Thức 0922335388 thucnam2109@gmail.com TTCM - TKHĐ 

2 Phạm Hữu Duy 0978516233 duytmr@gmail.com TPCM 

3 Nguyễn Minh 
Trung 

0354990029 minhtrungdhr@gmail.com Chủ tịch CĐ 

4 Nguyễn Thị Thúy 
Kiều 

0974198924 thuykieu123kt@gmail.com Giáo viên 

5 Trịnh Thị Lan 0964147555 huongxuan279@gmail.com Giáo viên 

6 Nguyễn Tấn Long 0374410277 nguyentanlong1981@gmail.com Giáo viên 

7 Lê Thị Phượng 0392512253 lephuong266797@gmail.com Giáo viên 

8 Trần Đình Quang 0378795748 tranquang0901@gmail.com Giáo viên 

9 Nguyễn Thị Hồng 
Thắm 

0974887396 hongthamdp2511@gmail.com Giáo viên 

10 A Nhương 0969247459 nhuongtbtmr@gmail.com Nhân viên Thiết bị 

 

  



TỔ TIẾNG ANH - HÓA - SINH 

THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG 
 

STT Họ và tên Số điện thoại Email Chức vụ 

1 
Mai Văn Dương 0976578250 maiduong256@gmail.com 

TTCM - PBT 
Đoàn Trường 

2 Ngân Thị Đan 0342632979 ngandan85@gmail.com TPCM 

3 Chu Thị Ngát 0974139090 chungat90tmr@gmail.com Phó chủ tịch CĐ 

4 Võ Văn Cường 0968349357 vancuongtmr@gmail.com 
Trưởng Ban 
TDTT 

5 Đặng Thị Đào 0389473424 daotumorong@gmail.com Giáo viên 

6 Nguyễn Thị Trúc 
Giang 

0898389161 giangtt1596@gmail.com Giáo viên 

7 Y Hà 0395492726 yha2607.ntdh@gmail.com Giáo viên 

8 Y Hảo 0344058953 yhaokt14051995@gmail,com Giáo viên 

9 Trần Minh Khôi 0982275927 khoitraxuan@gmail.com Giáo viên 

10 Võ Thị Mai Liên 0352045022 mailien022@gmail.com BT Đoàn Trường 

11 Thạch Thị Ngọc 
Quyên 

0979390122 thachthingocquyen1989@gmail.com Giáo viên 

12 Trương Hồng 
Thảo 

0378409369 vxuyenhthao@gmail.com Giáo viên 

 

  



TỔ VĂN SỬ - ĐỊA - GDCD (GDKTPL) - ÂM NHẠC 
 

STT Họ và tên Số điện thoại Email Chức vụ 

1 Dương Mai Liên 0913458569 dmlientmr0509@gmail.com TTCM 

2 Y Hảo 0969302213 yhao1994love@gmail.com TPCM 

3 
Huỳnh Ngọc Lý 0342230438 huynhlykt88@gmail. com 

Trưởng Ban văn 
nghệ 

4 Hồ Sĩ Hà 0976145441 hosiha@gmail.com Giáo viên 

5 Hoàng Thị Nhàn 0966242715 hoangnhan.ktum@gmail.com Giáo viên 

6 Y Nhíp 0961030328 ynhiptmr@gmail.com Giáo viên 

7 Nguyễn Tấn 
Nhơn 

0989215531 nguyennhon09@gmail.com 
Trưởng Ban 
TTND 

8 Võ Thị Phương 0375475406 phuongsuphamhue@gmail.com Giáo viên 

9 Y Thuyết 0339398946 ythuyet20031997@gmail.com Giáo viên 

10 Bạch Trọng 
Trưng 

0382862628 Trungbachtmr@gmail.com Giáo viên 

 

  



TỔ VĂN PHÒNG VÀ CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG 
HỌC SINH 

 

STT Họ và tên Số điện thoại Email Chức vụ 

1 Chu Thị Ngát 0974139090 chungat90tmr@gmail.com 
Tổ trưởng-Phó chủ 
tịch CĐ 

2 Nguyễn Thị Thi 0365811779 nguyenthithidskt8509@gmail.com 
Nhân viên Kế toán - 
Tổ phó 

3 Hoàng Thị Tam 0976486394 hoangtamtmr82@gmail.com  Nhân viên Thư viện 

4 Y Đáp 0365328144 ydap06061990@gmail.com 
Nhân viên Văn thư 
và Y tế 

5 Triệu Văn Đường     
Nhân viên HĐ theo 
NĐ 111 

6 Y Giếng     
Nhân viên HĐ theo 
NĐ 111 

7 Y Han     
Nhân viên HĐ theo 
NĐ 111 

8 Y Lời     
Nhân viên HĐ theo 
NĐ 111 

9 Y Nguyệt     
Nhân viên HĐ theo 
NĐ 111 

10 Y Phải     
Nhân viên HĐ theo 
NĐ 111 

11 Y Hoang     
Nhân viên HĐ theo 
NĐ 111 

12 Y Hội     
Nhân viên HĐ theo 
NĐ 111 

 

  



TỔ QUẢN LÝ NỘI TRÚ VÀ TƯ VẤN TÂM LÝ, 
GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG HỌC SINH 

STT Họ và tên Số điện thoại Email Chức vụ 

1 Võ Văn Cường 0968349357 vancuongtmr@gmail.com 
Tổ trưởng-Trưởng 
ban TDTT 

2 Hồ Sĩ Hà 0976145441 hosiha@gmail.com Tổ phó 

3 Huỳnh Ngọc Lý 0342230438 huynhlykt88@gmail. com Giáo viên  

4 Phạm Hữu Duy 0978516233 duytmr@gmail.com Giáo viên 

5 Mai Văn Dương 0976578250 maiduong256@gmail.com Giáo viên 

6 Y Hảo 0344058953 yhaokt14051995@gmail,com Giáo viên 

7 
Trương Hồng 
Thảo 

0378409369 vxuyenhthao@gmail.com Giáo viên 

8 Võ Thị Phương 0375475406 phuongsuphamhue@gmail.com Giáo viên 

 


